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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Q, TỈNH QUẢNG NGÃI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thanh Bình 

Các Hội thẩm nhân dân: 

- Ông Từ Văn Khánh 

- Bà Nguyễn Thị Kiều Hoanh 

Thư ký phiên tòa: Ông Trần Tiến Dũng – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Q. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Q tham gia phiên tòa: Ông 

Phan Văn Khai – Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 6 năm 2022, tại Tòa án nhân dân huyện Q xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 25/2022/TLST-HS, ngày 10-6-2022 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 20/2022/QĐST-HS, ngày 15-6-2022, đối 

với bị cáo: 

Nguyễn Tùng Rô L, sinh ngày 30 tháng 12 năm 2000 

Nơi sinh: Huyện Q, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Không; trú tại: Thôn E, 

xã R, huyện Q, tỉnh Quảng Ngãi; trình độ văn hóa (học vấn): 9/ 12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông  Nguyễn 

Tùng L1 (sinh năm 1972) và bà Nguyễn Thị H (sinh năm 1973; bị cáo chưa có 

vợ, con; tiền án: Không; tiền sự: không. 

Bị cáo bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi áp dụng biện 

pháp ngăn chặn “tạm giữ” từ ngày 01/3/2022 đến  ngày 05/3/2022 và bị cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an huyện Q áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam từ ngày 

05/3/2022 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

* Ngƣời làm chứng:  
- Chị Lương Thanh M, sinh năm 2002 

Địa chỉ: Tổ dân phố Y, thị trấn P, huyện Q, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Anh Lê Trung H1, sinh năm: 2002 

Địa chỉ: Thôn 1 xã A, huyện D, tỉnh Quảng Ngãi 

- Anh Trần Hoàng H2, sinh năm 2000 

Địa chỉ: Đội 6 thôn E, xã R, huyện Q, tỉnh Quảng Ngãi. 

Chị M, anh H1 và anh H2 có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 
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Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 01/3/2022, bị cáo Nguyễn Tùng Rô L đang 

ngồi với Trần Hoàng H2, Nguyễn Khánh Lưu, Trịnh Phạm Hải Yến  và 01 bạn 

nữ tên Thúy (chưa rõ lai lịch) tại quán nhậu Làng Nướng S1 (ở tổ dân phố Y, thị 

trấn P, huyện Q) thì chị Lương Thanh M (tên thường gọi là C) là nữ nhân viên 

quán karaoke K ở thị trấn P nhắn tin qua ứng dụng messeger Facebook xin số 

điện thoại của L, L nhắn tin số điện thoại “1” qua tin nhắn messenger cho C. Sau 

đó, số thuê bao “2” gọi điện thoại cho L tự xưng là Nghĩa nói“Nghĩa là bạn bé 

C, có biết chỗ nào lấy “đồ” không lấy giúp với”, L hỏi người thanh niên tên 

Nghĩa “anh lấy bao nhiêu để tui điện thoại thằng kia đem vô cho” thì người 

thanh niên nói “lấy 06 con kẹo với một hộp 5” (nghĩa là lấy giúp 06 (sáu) viên 

ma túy kẹo và 01 (một) hộp ma túy khay) thì L nói “giá là 7.800.000 đồng”, 

người thanh niên tên “Nghĩa” hỏi “đồ chơi ngon không”, L nói “ngon hay 

không, chơi rồi biết”, người thanh niên nói L “lấy đồ đem lên phòng 6 quán 

karaoke K cùng chơi chung” thì L đồng ý. Sau đó, L sử dụng tài khoản mạng 

zalo tên “Littttt” nhắn tin zalo cho người bạn tên Duy (không xác định được lai 

lịch), qua tài khoản zalo tên “Chú Hề” của Duy với  nội dung “Lát vô nhậu đem 

06 con kẹo với một hộp 5”, Duy hỏi “tiền bạc sòng phẳng chứ”, L nhắn “OK”. 

Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Duy đi xe taxi đến trước quán nhậu Làng 

Nướng gặp L và đưa cho L 01 (một) vỏ bao thuốc lá, bên trong có số ma túy mà 

L đặt mua. L nói Duy vô quán Làng Nướng ngồi nhậu cùng những người bạn 

của L rồi điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda - Vario màu đỏ, biển số 76F1- 

361.05 đến phòng 6 quán karaoke K để cùng sử dụng ma túy chung với người có 

tên Nghĩa, trong lúc tìm phòng 6 tại quán karaoke BảoTrân thì L bị Phòng Cảnh 

sát điều tra tội phạm về Ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện nghi 

vấn nên mời về trụ sở Công an thị trấn P, huyện Q làm việc. Tại đây, Nguyễn 

Tùng Rô L khai nhận hành vi mang ma túy đến quán karaoke K để sử dụng và 

tự tay lấy từ trong túi quần bên trái đang mặc ra: 01 (một) vỏ bao thuốc lá, bên 

trong chứa 02 (hai) gói đã được quấn băng keo màu đen; tiến hành mở 02 (hai) 

gói này ra phát hiện: gói thứ nhất chứa 01 (một) gói giấy màu trắng, bên trong 

gói giấy chứa 05 (năm) viên nén không rõ hình dạng, màu hồng và 01 (một) túi 

ni lông màu đen bên trong chứa chất rắn màu trắng; gói thứ hai chứa 01 (một) 

khẩu trang y tế màu trắng bên trong chứa 01 (một) viên nén không rõ hình dạng 

màu hồng và 01 (một) túi ni lông màu đen bên trong chứa chất rắn màu trắng, 

Nguyễn Tùng Rô L khai nhận viên nén màu hồng là ma túy “kẹo”, chất rắn màu 

trắng bên trong túi ni lông màu đen là ma túy “khay”. Phòng cảnh sát điều tra tội 

phạm về Ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Ngãi lập biên bản bắt người phạm 

tội quả tang đối với Nguyễn Tùng Rô L về hành vi “Mua bán trái phép chất ma 

túy”.  

Tại Kết luận giám định số 191/KLGĐ-PC09, ngày 04/03/2022 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi kết luận:  

“- 01 viên nén màu hồng không rõ hình dạng bên trong phong bì niêm 

phong được đánh số 1 gửi giám định là ma túy, loại MDMA; khối lượng mẫu 

0,40 gam. 

- Chất rắn màu trắng bên trong phong bì niêm phong được đánh số 1 gửi 

giám định là ma túy; loại: Ketamine; khối lượng mẫu: 0,92 gam. 
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- 05 viên nén màu hồng không rõ hình dạng bên trong phong bì niêm 

phong được đánh số 2 gửi giám định là ma túy, loại MDMA; khối lượng mẫu 

1,98 gam. 

- Chất rắn màu trắng bên trong phong bì niêm phong được đánh số 2 gửi 

giám định là ma túy; loại: Ketamine; khối lượng mẫu: 0,94 gam. 

Tổng khối lượng mẫu ma túy, loại MDMA bên trong 02 phong bì gửi 

giám định là 2,38 gam; tổng khối lượng mẫu ma túy loại Ketamine bên trong 02 

phong bì gửi giám định là 1,86 gam  

MDMA là chất ma túy nằm trong danh mục I, STT 27, Nghị định 

73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ 

Ketamine là chất ma túy nằm trong danh mục III, STT 35, Nghị định 

73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ”.  

Căn cứ khoản 2 Điều 5 Nghị định số 19/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 

của Chính phủ thì tổng tỷ lệ phần trăm về khối lượng các chất ma túy so với 

mức tối thiểu của từng chất quy định tại điểm g, l khoản 2 Điều 249 BLHS là 

(2,38/5 x 100%) + (1,86/20 x 100%) = 56,9% (dưới 100%). Do đó, tổng khối 

lượng các chất ma túy do Nguyễn Tùng Rô L tàng trữ để sử dụng thuộc trường 

hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 249 BLHS. 

Kết luận giám định số 231/KL-KTHS, ngày 25/4/2022 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi về dữ liệu lưu trữ trong điện thoại di 

động của Nguyễn Tùng Rô L phù hợp với lời khai của bị cáo. 

Quá trình điều tra, không xác định được lai lịch của người có tên “Nghĩa” 

(sử dụng số điện thoại 0796.794.379 liên lạc với L hỏi mua ma túy) và người có 

tên “Duy” (tên tài khoản mạng xã hội Zalo “Chú Hề”) đã đưa ma túy cho L. Vì 

vậy, không đủ cơ sở chứng minh mục đích L mua ma túy là nhằm bán cho 

người khác, nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Q khởi tố vụ án, khởi 

tố bị can đối với L về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành văn bản yêu cầu Mobifone tỉnh 

Quảng Ngãi cung cấp thông tin chủ thuê bao có số điện thoại di động “5” nhưng 

đến nay vẫn chưa được tổ chức trên thực hiện. 

Quá trình điều tra và lời khai của bị cáo tại phiên tòa có đủ cơ sở để xác 

định bị cáo Nguyễn Tùng Rô L đã phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Cáo trạng số 09/CT-VKS-NH, ngày 10/6/2022 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Q, tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Tùng Rô L 

về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 

249 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, kiểm sát viên thực hành quyền công tố luận tội và tranh 

luận vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: bị 

cáo  Nguyễn Tùng Rô L phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và đề nghị 

Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm i khoản 1 Điều 249, Điều 38,  Điều 47, điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Tùng Rô L từ 

hai năm đến ba năm tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

 Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy đối với 2,25gam ma túy loại 

MDMA và 1,70 gam ma túy loại Ketamine cùng toàn bộ vỏ bao gói niêm phong 

gửi đi giám định được niêm phong trong cùng một phong bì số 191/KTHS (GĐ-
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22), trên giáp lai có đóng dấu niêm phong của Phòng kỹ thuật hình sự Công an 

tỉnh Quảng Ngãi;  01(một) vỏ bao thuốc lá có chữ “WHITE HORSE” và 02 (hai) 

miếng băng keo màu đen; Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di 

động Iphone, màu đen, bên trong thân máy có gắn thẻ sim Viettel có dãy số 

8984048000327575803, số Imei 353815086672064; Trả cho bị cáo số tiền 

1.260.000đồng và 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda -Vario, màu đỏ, số khung  

MH1KF444122LK131125, biển số 76F1 36105. 

 Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Tùng Rô L đã thành khẩn khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội. Lời nói sau cùng bị cáo ăn năn hối cải và đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho  bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án; căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa; Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố; điều tra viên đã thực hiện đúng 

nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 37 Bộ luật Tố tụng hình sự; kiểm 

sát viên thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 42 Bộ luật 

Tố tụng hình sự.  Bị cáo và những người tham gia tố tụng không khiếu nại hành 

vi, quyết định tố tụng gì của điều tra viên, kiểm sát viên. Do đó, trình tự, thủ tục 

tố tụng trong vụ án là hợp pháp. 

[2] Về nội dung: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Tùng 

Rô L khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo vào ngày 01/3/2022 như nội 

dung vụ án. Lời khai của bị cáo phù hợp với vật chứng đã thu giữ, kết luận giám 

định và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở 

kết luận: bị cáo Nguyễn Tùng Rô L là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm 

hình sự, nhận thức được việc tàng trữ trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật, 

nhưng vì muốn thỏa mãn nhu cầu của cá nhân, muốn có ma túy để sử dụng nên 

vào ngày 01/3/2022 bị cáo thực hiện hành vi tàng trữ trái phép 2 chất ma túy với 

trọng lượng 2,38gam ma túy loại MDMA và 1,86 gam ma túy loại Ketamine và 

đã bị bắt quả tang tại quán karaoke K thuộc tổ dân phố Y, thị trấn P, huyện Q, 

tỉnh Quảng Ngãi, do đó Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Q truy tố 

bị cáo Nguyễn Tùng Rô L về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định 

tại điểm i khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng 

quy định của pháp luật. 

 [3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:  

Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo đã thành khẩn khai báo, 

nên đây là các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1 

Điều 51 của Bộ luật hình sự; trong quá trình tham gia nghĩa vụ quân sự bị cáo 

được Hiệu trưởng Trường trung cấp kỹ thuật tăng thiết giáp tặng Giấy khen 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa học đào tạo kíp xe tăng thiết giáp vào năm 

2019, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 

51 của Bộ luật hình sự. 
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 [5] Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của bị 

cáo Nguyễn Tùng Rô L đã xâm phạm trực tiếp đến chính sách độc quyền quản lý 

các chất ma túy của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an tại 

địa phương nên cần xét xử với mức hình phạt nghiêm khắc theo quy định tại 

điểm i khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự mới đủ tính răn đe, giáo dục và 

phòng ngừa chung cho xã hội. Bị cáo không có thu nhập ổn định. nên không áp 

dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

 [6] Đối với người tên “Nghĩa” sử dụng số điện thoại di động 

“079694379” gọi cho Nguyễn Tùng Rô L hỏi mua ma túy vào tối ngày 

01/3/2022 và người tên “Duy” sử dụng tài khoản zalo tên”Chú Hề” để đưa ma 

túy cho Nguyễn Tùng Rô L vào tối ngày 01/3/2022, kết quả điều tra, xác minh 

không có đủ cơ sở để xác định lai lịch của người thanh niên tên “Nghĩa” và 

người thanh niên tên “Duy”, nên cơ quan điều tra chưa xử lý theo quy định của 

pháp luật là có căn cứ. 

Đối với Lương Thanh M (tên thường gọi là C), Lương Thanh M nhắn tin 

xin số điện thoại  của Nguyễn Tùng Rô L để cung cấp cho khách hát karaoke, 

việc khách hát karaoke liên lạc với L hỏi mua ma túy, M không biết, vì vậy cơ 

quan điều tra không xử lý đối với Lương Thanh M là có căn cứ. 

Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Nguyễn Tùng Rô L đã bị Công 

an huyện Q ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo 

là phù hợp. 

 [7] Về xử lý vật chứng, căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự, Điều 106 của 

Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử nhận thấy:  

- Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Q giao trả giấy chứng 

minh nhân dân và thẻ ATM Ngân hàng Agribank cho chủ Nguyễn Tùng Rô L là 

đúng pháp luật;  

- Cần tịch thu, tiêu hủy vật chứng là vật cấm tàng trữ và vật không có giá 

trị sử dụng, gồm: 2,25gam ma túy loại MDMA và 1,70 gam ma túy loại 

Ketamine cùng toàn bộ vỏ bao gói niêm phong gửi đi giám định được niêm 

phong trong cùng một phong bì số 191/KTHS (GĐ-22), trên giáp lai có đóng 

dấu niêm phong của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi;  01(một) 

vỏ bao thuốc lá có chữ “WHITE HORSE” và 02 (hai) miếng băng keo màu đen.  

- Cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước các vật chứng là vật, công cụ 

dùng vào việc phạm tội, gồm: 01 điện thoại di động Iphone, màu đen, bên trong 

thân máy có gắn thẻ sim Viettel có dãy số 8984048000327575803, số Imei 

353815086672064. 

- Trả cho bị cáo số tiền 1.260.000đồng và 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda -

Vario, màu đỏ, số khung  MH1KF444122LK131125, biển số 76F1 36105. 

 [8] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Tùng Rô L phải nộp tiền án phí theo quy 

định tại khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 

23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội. 

[9] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Q là đúng quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm i khoản 1 Điều 249, Điều 38, Điều 47 và điểm  s khoản 

1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự; Điều 106, khoản 2 Điều 136, Điều 331 

và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Tùng Rô L phạm tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy”; 

2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Tùng Rô L  02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày  01/3/2022. 

3. Về xử lý vật chứng: 

 3.1 Tịch thu tiêu hủy: 2,25gam ma túy loại MDMA và 1,70 gam ma túy 

loại Ketamine cùng toàn bộ vỏ bao gói niêm phong gửi đi giám định được niêm 

phong trong cùng một phong bì số 191/KTHS (GĐ-22), trên giáp lai có đóng 

dấu niêm phong của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi;  01(một) 

vỏ bao thuốc lá có chữ “WHITE HORSE” và 02 (hai) miếng băng keo màu đen, 

các vật chứng này được phản ánh tại Biên bản giao nhận vật chứng ngày 

13/6/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Q và Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Q. 

3.2 Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước đối với 01 điện thoại di động Iphone, 

màu đen, bên trong thân máy có gắn thẻ sim Viettel có dãy số 

8984048000327575803, số Imei 353815086672064, vật chứng này được phản 

ánh tại Biên bản giao nhận vật chứng ngày 13/6/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Q và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Q. 

3.3 Trả cho bị cáo Nguyễn Tùng Rô L 1.260.000đồng tiền Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam và 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda - Vario, màu đỏ số khung  

MH1KF444122LK131125, biển số 76F1 36105 được phản ánh tại Biên bản giao 

nhận vật chứng ngày 13/6/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Q và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Q. 

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Tùng Rô L phải nộp 

200.000đồng. 

 5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND tỉnh Quảng Ngãi; 
- VKSND huyện Q; 
- Cơ quan THAHS CA huyện Q; 
- Cơ quan CSĐT CA huyện Q; 
- Chi cục THADS huyện Q; 
- Sở tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 
- Người tham gia tố tụng; - Lưu HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình 
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